
Stt Bên thế chấp Tên dự án
Địa điểm dự án thế 

chấp

Địa chỉ 

thửa đất 

thế chấp

Bên nhận thế chấp Ngày đăng ký

I

1
Công ty TNHH TM DL 

Kim Vân Thủy

Khu biệt thự Kim Vân 

Thủy

NV-C KBT Kim Vân 

Thủy, Đường Đệ, 

phường Vĩnh hòa

Nha Trang

Ngân hàng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

Việt Nam- Chi nhánh 5

28/02/2022

2
Công ty TNHH TM DL 

Kim Vân Thủy

TM-1 KBT Kim Vân 

Thủy, Đường Đệ, 

phường Vĩnh hòa

Nha Trang

Ngân hàng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

Việt Nam- Chi nhánh 5

28/02/2022

3
Công ty TNHH TM DL 

Kim Vân Thủy

KT-2 KBT Kim Vân 

Thủy, Đường Đệ, 

phường Vĩnh hòa

Nha Trang

Ngân hàng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

Việt Nam- Chi nhánh 5

28/02/2022

4
Công ty TNHH TM DL 

Kim Vân Thủy

KT-1 KBT Kim Vân 

Thủy, Đường Đệ, 

phường Vĩnh hòa

Nha Trang

Ngân hàng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

Việt Nam- Chi nhánh 5

28/02/2022

5
Công ty TNHH TM DL 

Kim Vân Thủy

NV-B KBT Kim Vân 

Thủy, Đường Đệ, 

phường Vĩnh hòa

Nha Trang

Ngân hàng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

Việt Nam- Chi nhánh 5

28/02/2022

6
Công ty TNHH KN Cam 

Ranh

Khu nghỉ dưỡng và 

giải trí KN Paradise
Lô ODT-LK-1D.02  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

7 Lô ODT-LK-1D.02  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022
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Danh sách hồ sơ đăng ký thế chấp



8 Lô ODT-LK-1D.02  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

9 Lô ODT-LK-1D.02  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

10 Lô ODT-LK-1D.02  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

11 Lô ODT-LK-1D.02  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

12 Lô ODT-LK-1D.02  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

13 Lô ODT-LK-1D.02  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

14 Lô ODT-LK-1D.03  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

15 Lô ODT-LK-1D.03  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

16 Lô ODT-LK-1D.03  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

17 Lô ODT-LK-1D.03  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022



18 Lô ODT-LK-1D.03  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

19 Lô ODT-LK-1D.03  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

20 Lô ODT-LK-1D.03  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

21 Lô ODT-LK-1D.04  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

22 Lô ODT-LK-1D.04  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

23 Lô ODT-LK-1D.04  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

24 Lô ODT-LK-1D.04  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

25 Lô ODT-LK-1D.04  Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-CN 

Đông Sài Gòn

04/03/2022

II

1

Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Thiên 

Nhân II

Khu biệt thự cao cấp 

OCEAN VIEW Nha 

Trang

Lô số 30 - Khu C Nha Trang 

Ngân hàng Nông nghiệp 

và PTNT Việt Nam-Chi 

nhánh Bình Thạnh

28/11/2013

Danh sách hồ sơ xóa đăng ký thế chấp



2

Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Thiên 

Nhân II

Khu biệt thự cao cấp 

OCEAN VIEW Nha 

Trang

Lô số 32 - Khu C Nha Trang 

Ngân hàng Nông nghiệp 

và PTNT Việt Nam-Chi 

nhánh Bình Thạnh

28/11/2013

3

Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Thiên 

Nhân II

Khu biệt thự cao cấp 

OCEAN VIEW Nha 

Trang

Lô 30-Khu C Nha Trang 

Ngân hàng Nông nghiệp 

và PTNT chi nhánh Bình 

Thạnh

29/03/2012

4

Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Thiên 

Nhân II

Khu biệt thự cao cấp 

OCEAN VIEW Nha 

Trang

Lô 32-Khu C Nha Trang 

Ngân hàng Nông nghiệp 

và PTNT chi nhánh Bình 

Thạnh

29/03/2012

5

Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Thiên 

Nhân II

Khu biệt thự cao cấp 

OCEAN VIEW Nha 

Trang

Lô số 66 - Khu E Nha Trang 

Ngân hàng Nông nghiệp 

và PTNT Việt Nam-Chi 

nhánh Bình Thạnh

28/11/2013

6

Công ty TNHH Sản 

Xuất và Xây dựng 

Khánh Hòa

Khu đô thị ven Sông 

Tắc, Vĩnh Thái
Lô BT-14-21 Nha Trang 

Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn - Hà Nội - Chi nhánh 

Khánh Hòa 04/02/2021

7
Công ty TNHH KN Cam 

Ranh

Khu đô thị và nghỉ 

dưỡng The Lotus Cam 

Ranh

ODT-SH-05-01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

8

ODT-SH-05-02

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

9

ODT-SH-05-03

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

10

ODT-SH-05-04

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

11

ODT-SH-06-01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017



12

ODT-SH-06-02

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

13

ODT-SH-06-03

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

14

ODT-SH-06-04

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

15

ODT-SH-07-01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

16

ODT-SH-07-02

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

17

ODT-SH-08-01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

18

ODT-SH-08-02

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

19

ODT-SH-09-01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

20

ODT-SH-09-02

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

21

ODT-SH-10-01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017



22

ODT-SH-10-02

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

23

ODT-TH-01-01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

24

ODT-TH-01-02

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

25

ODT-TH-01-03

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

26

ODT-TH-01-04

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

27

ODT-TH-01-05

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

28

ODT-TH-01-06

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

29

ODT-TH-01-07

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

30

ODT-TH-01-08

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

31

ODT-TH-01-09

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017



32

ODT-TH-01-10

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

33

ODT-TH-02-01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

34

ODT-TH-03-01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

35

ODT-TH-03-02

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

36

ODT-BT-B01

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

37

ODT-BT-C15

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

38

ODT-BT-C02

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017

39

ODT-BT-C03

Cam Ranh

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (TP Hà 

Nội)-CN Đông Sài Gòn

24/07/2017


